	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 2  tiết
Thực hiện ngày     tháng      năm  2019


:                         KIỂM TRA 1 TIẾT

BÀI 5. TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
1. Mục tiêu
Sau khi học xong phần  này người học có khả năng:
Kiến thức:  
- Bài kiểm tra: Củng cố – khắc sâu cho học sinh những kiến thức đã học về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Giúp học sinh nắm được khái niệm người công dân tốt, người lao động tốt 
Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích đánh giá.

-  Kĩ năng trinh bày bài kiểm tra

-  Kỹ năng làm bài trắc nghiệm nâng cao

- Vận dụng những kiến thức đã học  vào quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày .

Thái độ: 
- Có ý thức làm bài đúng đắn, phê phán các thái độ sai trái trong kiểm tra thi cử
- Hình thành các phẩm chất chính trị, đạo đức để phấn đấu trở thành người học sinh tốt, người công dân tốt. 
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học

-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như giáo án, giáo trình, tập soạn bài giảng và các tài liệu tham khảo.
- Máy chiếu, máy vi tính

- Phấn, bảng viết.

3. Ổn định lớp học                                                           Thời gian: 05 phút
· Điểm danh học sinh.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
· Kiểm tra bài cũ
4. Thực hiện bài học
Tiết 1: KIỂM TRA 1 TIẾT

Đề kiểm tra 1 tiết

Câu 1) (4,5 điểm)

Theo em những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?
a) Con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là con đường cách mạng tư sản?
b) Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của Chủ nghĩa Mác – Lênin và  phong trào công nhân.
c) Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Câu 2)  (5,5 điểm) 

Em hãy phân tích những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng? Là học sinh, em cần phải làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	
	Theo em những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?


	4,5

	
	a.
	Đáp án: Sai

Giải thích:  Con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn là con đường cách mạng vô sản
	0,5

1,0

	
	b.
	Đáp án: Sai  

Giải thích: Vì theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
	0,5

1,0



	
	c.
	Đáp án: Sai  

Giải thích:  Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


	0,5

1,0

	2.
	
	Em hãy phân tích những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng? Là học sinh, em cần phải làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay?


	5,5

	
	a.
	* Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh có những thuận lợi to lớn, song cũng gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng.

- Thuận lợi:

Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng được tôi luyện qua thử thách đấu tranh vì độc lập dân tộc vì chủ nghĩa xã hội.
- Khó khăn:

+ Quá độ lên chủ nghĩa xã hội xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế chậm phát triển.

+  Hậu quả chiến tranh nặng nề.

+ Bị Mỹ phong tỏa cấm vận.

+  Tình hình quốc tế có những diễn biến bất lợi, phải đ​ương đầu với cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới phía nam, phía bắc.

* Những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng:
- Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. 

+ Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. 

- Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. 

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. 

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

→ Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử
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	b.


	Học sinh góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay........

	1,0



Tiết 2 

BÀI 5. TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
	TT
	Nội dung
	Hoạtđộngdạyhọc
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	
	1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

1.1. Người công dân tốt
- Đính nghĩa:

Người công dân tốt là người thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp và pháp luật quy định.

- Quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp và pháp luật quy định gồm: 

+ Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

+ Lao động.

+ Học tập; nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế, sáng tạo văn học, nghệ thuật...
+ Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình.
+ Khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Tiêu chuẩn Người công dân tốt của HSTC:
+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế;
+ Có mục đích, động cơ học tập đúng đắn;
+ Có lương tâm nghề nghiệp, rèn luyện tác phong làm việc;
+ Có lối sống lành mạnh;
+ Đặt lợi ích cá nhân gắn liền với lợi ích của XH;
+ Luôn rèn luyện thân thể;

	GV cho HS xem một đoạn video về gương người tốt việc tốt. Sau khi HS xem xong gương “Người tốt, việc tốt” GV phát vấn:

? Em hiểu thế nào là Người công dân tốt?

→ GV nhận xét, chốt ý.

GV phân tích quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp và pháp luật
GV yêu cầu HS kể về những tấm gương người lao động tốt mà HS được nghe kể hoặc chứng kiến.

→ GV nhận xét, chốt ý, bổ sung.

GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận về  Tiêu chuẩn Người công dân tốt của Học sinh trung cấp.

→ GV nhận xét, chốt ý, bổ sung.


	HS xem vi deo

HS suy nghĩ, trả lời.

HS nghe, ghi chép.
HS suy nghĩ, trả lời.

HS chú ý lắng nghe.

HS thảo luận, lần lượt các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình.

HS chú ý lắng nghe.


	20



	
	1.2. Người lao động tốt 

- Định nghĩa: 

Người lao động tốt là người công dân tốt đang ở độ tuổi lao động.

( Độ tuổi lao động: Từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với Nam; đủ 55 tuổi đối với Nữ)

- Các giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động:

+ Phải được đào tạo nghề.

+ Xác định vị trí, việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo.

+ Được bồi dưỡng, huấn luyện công nghệ, kỹ thuật mới.
+ Được đào tạo về ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ứng xử…

+  Rèn luyện phẩm chất đạođức...

	GV phát vấn:

Em hiểu thế nào là một người lao động tốt?
→ GV nhận xét, chốt ý, bổ sung.

GV phát vấn:

Độ tuổi lao động là độ tuổi như thế nào?
GV phân tích một số giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động.

	HS suy nghĩ, trả lời.

HS nghe, ghi chép.

HS suy nghĩ, trả lời.

HS nghe, ghi chép.


	15 

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	GV khái quát:

- Khái niệm người công dân tốt, tiêu chuẩn người công dân tốt của học sinh trung cấp.
- Khái niệm người lao động tốt, các giải pháp nhằm phát triển lực lượng lao động.


	Lắng nghe, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn bản thân, ghi chép
	05

	4
	Hướng dẫn tự học
	GV yêu cầu HS về nhà:

- Sưu tầm những câu chuyện về gương người công dân tốt, người lao động tốt

- Xem trước nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ trung cấp), Nxb LĐ-XH, HN 2010.

2.Tài liệu học tập lưu hành nội bộ của Trường CĐ Lý Tự trọng 2019. (dùng cho hệ trung cấp)


	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔ
	TP Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm ....
GIÁO VIÊN
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